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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204333561 Nguyễn Bảo An MKT 403 A K30QNT

2 30204655592 Trần Thị Gia An MKT 403 A K30QTM

3 30214637934 Nguyễn Đặng Thiên Ân MKT 403 A K30QDM

4 30206558766 Phạm Thị Minh Anh MKT 403 A K30QDM

5 30215250858 Trương Chí Công MKT 403 A K30QDM

6 28208254697 Trần Võ Trịnh Thu Diện MKT 403 A K29QDM

7 30204333013 Nguyễn Thị Thanh Dung MKT 403 A K30QNT

8 30204646395 Trần Thị Phương Dung MKT 403 A K30QDM

9 30204760379 Bùi Thị Ngọc Dung MKT 403 A K30QTD

10 30214632892 Phan Thanh Dũng MKT 403 A K30QDM

11 30204629961 Võ Quỳnh Giang MKT 403 A K30QDM

12 30204620778 Dương Thị Quỳnh Giao MKT 403 A K30QDM

13 30204629317 Dương Thị Mỹ Hà MKT 403 A K30QDM

14 30204627475 Phạm Thục Hân MKT 403 A K30QDM

15 30204645023 Trần Ngọc Bảo Hân MKT 403 A K30QTM

16 30204655646 Đoàn Thị Ngọc Hân MKT 403 A K30QDM

17 30214651583 Nguyễn Ngọc Hậu MKT 403 A K30QDM

18 30212364172 Nguyễn Tuấn Hưng MKT 403 A K30QDM

19 30204321947 Nguyễn Thu Hương MKT 403 A K30QTM

20 30214655664 Lê Đức Nguyên Huy MKT 403 A K30QDM

21 30204633588 Võ Hồng Như Huyền MKT 403 A K30QDM
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2/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30214653804 Võ Hưng Khiêm MKT 403 A K30QTM

2 28214631388 Huỳnh Ngọc Khoa MKT 403 A K29QTM

3 30214641573 Võ Nguyễn Anh Khoa MKT 403 A K30QTM

4 30214624998 Lê Hoàng Minh Khôi MKT 403 A K30QDM

5 30214655685 Nguyễn Phạm Quốc Kỳ MKT 403 A K30QTM

6 29204661609 Phạm Thị Diệu Linh MKT 403 A K29QTM

7 30208030172 Ngô Thuỳ Linh MKT 403 A K30QTM

8 29214654216 Nguyễn Minh Long MKT 403 A K29QDM

9 30214725647 Lê Nguyễn Sĩ Luân MKT 403 A K30QTD

10 30214625683 Ngô Văn Mạnh MKT 403 A K30QDM

11 28214606222 Phạm Tuấn Minh MKT 403 A K28QTM

12 30214563020 Trần Trọng Minh MKT 403 A K30QTD

13 30204531697 Nguyễn Hoàng My MKT 403 A K30QDM

14 30204626296 Phan Thị Diễm My MKT 403 A K30QTM

15 30204664403 Trần Diễm My MKT 403 A K30QNT

16 30204728174 Nguyễn Thị Kiều My MKT 403 A K30QTM

17 30214629916 Nguyễn Hải Nam MKT 403 A K30QDM

18 30204660167 Trần Thị Quỳnh Nga MKT 403 A K30QTM

19 30204663095 Phạm Ngọc Quỳnh Ngân MKT 403 A K30QDM

20 30214663652 Lê Nghĩa MKT 403 A K30QDM
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3/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 311 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204655735 Võ Thanh Thảo Ngọc MKT 403 A K30QDM

2 30204660177 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc MKT 403 A K30QDM

3 30214621785 Cao Văn Nguyên MKT 403 A K30QDM

4 30204655749 Trần Phương Nhi MKT 403 A K30QDM

5 30204359912 Nguyễn Thị Thùy Nhung MKT 403 A K30QTM

6 30204660221 Trần Ngọc Nữ MKT 403 A K30QDM

7 30216633803 Võ Đại Anh Phan MKT 403 A K30QDM

8 29214654202 Phan Hoài Phúc MKT 403 A K29QDM

9 30204630120 Nguyễn Thị Phương MKT 403 A K30QDM

10 30216939499 Phạm Hoàng Quân MKT 403 A K30QDM

11 30214650132 Đoàn Ngọc Quốc MKT 403 A K30QDM

12 30214626981 Võ Văn Quyền MKT 403 A K30QDM

13 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 403 A K29QTM

14 30204650153 Trần Thị Diễm Quỳnh MKT 403 A K30QDM

15 29214661527 Nguyễn Đức Minh Sơn MKT 403 A K29QDM

16 30214653474 Nguyễn Quốc Tài MKT 403 A K30QDM

17 30206331107 Phạm Thị Mỹ Tâm MKT 403 A K30QDM

18 30214664225 Nguyễn Văn Tây MKT 403 A K30QTM

19 30204524108 Trần Thị Thu Thanh MKT 403 A K30QTD

20 29204841336 Võ Thị Phương Thảo MKT 403 A K29QTM
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4/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204545675 Lê Phương Thảo MKT 403 A K30QDM

2 30204632517 Lê Thị Thảo MKT 403 A K30QDM

3 30204660275 Võ Thị Thanh Thảo MKT 403 A K30QDM

4 30214655805 Trương Ngọc Thiện MKT 403 A K30QDM

5 30204330889 Đỗ Anh Thư MKT 403 A K30QDM

6 30204755917 Đỗ Thị Anh Thư MKT 403 A K30QTD

7 30204660285 Đinh Thị Ngọc Thuận MKT 403 A K30QTM

8 30204562052 Lê Thị Minh Thương MKT 403 A K30QDM

9 30204755921 Nguyễn Ngọc Thủy Thương MKT 403 A K30QTD

10 30204622827 Trương Bảo Thúy MKT 403 A K30QDM

11 30209256295 Phạm Lê Hồng Thúy MKT 403 A K30QTM

12 30204630044 Nguyễn Hương Cát Tiên MKT 403 A K30QDM

13 30214626171 Nguyễn Thanh Tiên MKT 403 A K30QDM

14 29204335928 Hồ Kiều Trâm MKT 403 A K29QNT

15 29204651773 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MKT 403 A K29QNT

16 30208158145 Nguyễn Thị Bảo Trâm MKT 403 A K30QTM

17 29202765121 Nguyễn Lê Thùy Trang MKT 403 A K29QNT

18 30204653996 Nguyễn Quỳnh Trang MKT 403 A K31QDM

19 30204622156 Võ Nguyễn Huyền Trinh MKT 403 A K30QDM

20 30214651623 Huỳnh Bá Trọng MKT 403 A K30QDM
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5/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30212252799 Phùng Đức Trung MKT 403 A K30QTD

2 30214646354 Nguyễn Công Trường MKT 403 A K30QTM

3 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú MKT 403 A K29QTM NỢ HP

4 27211243716 Ông Văn Tùng MKT 403 A K27QTM

5 30204649174 Cao Thị Kim Tuyến MKT 403 A K30QDM

6 30204350652 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 403 A K30QDM

7 29204434672 Trương Tố Uyên MKT 403 A K29QNT

8 30204626513 Võ Ngọc Thảo Uyên MKT 403 A K30QTM

9 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân MKT 403 A K29QTM

10 30204664718 Nguyễn Thị Yến Vi MKT 403 A K30QDM

11 30214628459 Trần Thanh Vũ MKT 403 A K30QDM

12 30204156021 Nguyễn Bảo Khánh Vy MKT 403 A K30QNT

13 30204629950 Cáp Thị Thúy Vy MKT 403 A K30QDM

14 30209322853 Huỳnh Thị Tố Anh MKT 403 C K30QTM

15 30214649726 Nguyễn Lan Anh MKT 403 C K30QDM

16 30204642189 Phạm Thị Ngọc Châu MKT 403 C K30QDM

17 30214655607 Đoàn Phan Chí MKT 403 C K30QTM

18 29214659760 Phan Mạnh Cường MKT 403 C K29QTM

19 30214633669 Đặng Văn Cường MKT 403 C K30QDM

20 29214650814 Lê Thành Đạt MKT 403 C K29QTD

21 30212356957 Nguyễn Công Đạt MKT 403 C K30QDM
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6/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204655620 Trần Thị Ngọc Diệu MKT 403 C K30QTM

2 30214621463 Mai Vũ Đăng Đoàn MKT 403 C K30QDM

3 29214658183 Đinh Khánh Duy MKT 403 C K29QTM NỢ HP

4 29204645060 Nguyễn Hà Giang MKT 403 C K29QTM

5 30206653015 Phan Thị Thu Hà MKT 403 C K30QTD NỢ HP

6 30204655647 Lưu Bảo Hân MKT 403 C K30QTM NỢ HP

7 30204660082 Cao Thị Thanh Hiền MKT 403 C K30QTM

8 31204648552 Phạm Thị Hoàng Hiệp MKT 403 C K31QTM

9 30214641523 Mai Văn Hiếu MKT 403 C K30QDM

10 30218146526 Phạm Hiếu MKT 403 C K30QDM

11 30214640646 Nguyễn Thái Hoan MKT 403 C K30QDM

12 30214655660 Nguyễn Đăng Hoàng MKT 403 C K30QDM

13 30214630009 Trần Quang Hùng MKT 403 C K30QDM

14 30214647625 Phan Lê Gia Huy MKT 403 C K30QDM

15 30214652666 Trần Gia Huy MKT 403 C K30QDM

16 30204655682 Ao Thị Thúy Kiều MKT 403 C K30QDM

17 30204860504 Huỳnh Thị Khánh Linh MKT 403 C K30QTM

18 30204639964 Trần Quỳnh Ly MKT 403 C K30QTM

19 30204653766 Tào Thị Cẩm Ly MKT 403 C K30QTM

20 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My MKT 403 C K29QTD
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7/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204663901 Phạm Yến My MKT 403 C K29QTM

2 30204552815 Phan Thị Ly Na MKT 403 C K30QTM

3 29214649099 Phạm Nam MKT 403 C K29QTM

4 30214624149 Hồ Xuân Nam MKT 403 C K30QDM

5 30204633046 Huỳnh Thị Kim Nga MKT 403 C K30QDM

6 28204654799 Nguyễn Thị Bảo Ngân MKT 403 C K28QTM

7 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân MKT 403 C K29QTD

8 30204644058 Nguyễn Thị Thanh Ngân MKT 403 C K30QTM

9 30206659548 Nguyễn Thị Tuyết Ngân MKT 403 C K30QTM

10 30208030041 Trần Thị Thuỳ Ngân MKT 403 C K30QDM

11 30204643096 Trần Thị Hồng Ngọc MKT 403 C K30QDM

12 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên MKT 403 C K30QTD

13 30214655741 Trần Việt Nhân MKT 403 C K30QDM

14 29204641191 Nguyễn Phước Uyển Nhi MKT 403 C K29QTM

15 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 403 C K29QTD

16 30204856078 Nguyễn Thị Uyên Nhi MKT 403 C K30QTM

17 30204627404 Phạm Bảo Như MKT 403 C K30QTM

18 30204628377 Trần Thị Tố Như MKT 403 C K30QDM

19 30204655759 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như MKT 403 C K30QTM

20 29204620717 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 403 C K29QTM
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8/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 403 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204650673 Đặng Thị Thùy Nhung MKT 403 C K30QDM

2 30204655757 Hồ Thị Nhung MKT 403 C K30QTM

3 30204647358 Phạm Thị Hà Ni MKT 403 C K30QDM

4 30204664570 Nguyễn Khánh Ny MKT 403 C K30QTM

5 27212234741 Đàm Hoàng Phúc MKT 403 C K27QTM

6 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương MKT 403 C K29QTM

7 30204755909 Phan Tú Phương MKT 403 C K30QTD

8 28214642420 Đoàn Minh Quân MKT 403 C K28QDM

9 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân MKT 403 C K29QNT

10 30211456499 Trần Minh Quân MKT 403 C K30QDM

11 30214660244 Lê Văn Quốc MKT 403 C K30QDM

12 30206639927 Nguyễn Bảo Quyên MKT 403 C K30QTM

13 30204355528 Trần Như Quỳnh MKT 403 C K30QNT

14 28211132532 Võ Hồng Sơn MKT 403 C K28QDM

15 30214628933 Nguyễn Lam Sơn MKT 403 C K30QDM

16 30218121964 Tào Văn Thái MKT 403 C K30QDM

17 30211123733 Huỳnh Quang Thông MKT 403 C K30QTM

18 30204663558 Trần Đinh Minh Thư MKT 403 C K30QDM NỢ HP

19 30219321638 Dương Hoài Thương MKT 403 C K30QTM

20 30204655812 Nguyễn Thanh Thúy MKT 403 C K30QTM
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9/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204660309 Nguyễn Phương Tín MKT 403 C K30QDM

2 30204655839 Huỳnh Thanh Bảo Trân MKT 403 C K30QDM

3 29204643746 Nguyễn Thùy Trang MKT 403 C K29QDM

4 30204664098 Trần Lâm Thuỳ Trang MKT 403 C K30QTM

5 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang MKT 403 C K30QTD

6 30214626849 Nguyễn Văn Trí MKT 403 C K30QDM

7 30214755930 Nguyễn Duy Trung MKT 403 C K30QTD

8 30214763543 Phạm Hoàng Tú MKT 403 C K30QTD

9 29204658107 Trần Thị Nhã Uyên MKT 403 C K29QDM

10 30204629209 Huỳnh Thị Phương Uyên MKT 403 C K30QTM

11 30218050889 Lê Hữu Quốc Việt MKT 403 C K30QDM

12 30214626479 Nguyễn Thành Vinh MKT 403 C K30QDM

13 28214600617 Phan Hồ Vũ MKT 403 C K29QDM

14 30204563630 Trịnh Thị Thúy Vy MKT 403 C K30QNT

15 30204755941 Lê Tô Ái Vy MKT 403 C K30QTD

16 29204625694 Nguyễn Thị Thanh Xuân MKT 403 C K29QTM

17 29204658557 Lê Trần Thúy Anh MKT 403 E K29QTM

18 30204655595 Lê Quỳnh Anh MKT 403 E K30QDM

19 30204650047 Trần Mai Chi MKT 403 E K30QDM

20 29214623544 Đinh Lê Khánh Dương MKT 403 E K29QDM
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10/11

MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 405 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204655603 Nguyễn Thị Thu Hà MKT 403 E K29QTM

2 30204620949 Lê Nguyễn Ngọc Hân MKT 403 E K30QDM

3 29204661571 Trần Lê Hạnh MKT 403 E K29QTM

4 30204751732 Dương Thị Kim Hiền MKT 403 E K30QTD

5 30209325202 Phan Thị Hiếu MKT 403 E K30QTD

6 30204663419 Lê Bích Hợp MKT 403 E K30QTM

7 29214121918 Phùng Quốc Huy MKT 403 E K29QTM

8 29214622154 Đoàn Quốc Huy MKT 403 E K29QTM

9 30213328545 Trương Anh Kiệt MKT 403 E K30QTD

10 29204600015 Mai Thị Phương Lam MKT 403 E K29QTM

11 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ MKT 403 E K29QTM

12 30204760394 Hoàng Thị Thùy Linh MKT 403 E K30QTD

13 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc MKT 403 E K29QTM

14 27202900021 Nguyễn Thị Kim Ly MKT 403 E K28QTM

15 29204660321 Nguyễn Thu Ngân MKT 403 E K29QTM

16 29204656765 Dương Thị Hồng Ngọc MKT 403 E K29QTM

17 30204131831 Nguyễn Thái Lê Ngọc MKT 403 E K30QDM

18 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên MKT 403 E K29QDM

19 30214755899 Hồ Tấn Trường Nhân MKT 403 E K30QTD

20 29204662611 Trần Thị Hà Nhi MKT 403 E K29QDM NỢ HP

21 30204663052 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 403 E K30QDM
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MÔN THI : MKT 403 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 405 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204622799 Nguyễn Cao Kiều Oanh MKT 403 E K30QDM

2 30204660235 Huỳnh Minh Phượng MKT 403 E K30QDM

3 27217040272 Trần Minh Quân MKT 403 E K27QKB

4 29214749953 Hoàng Đình Quát MKT 403 E K29QTD

5 29206655097 Lê Hà Như Quỳnh MKT 403 E K29QTM

6 29215126434 Nguyễn Văn Sâm MKT 403 E K29QTD

7 29204659187 Lê Thị Minh Sáng MKT 403 E K29QTM

8 29214656893 Ngô Quang Sinh MKT 403 E K29QDM

9 30204748751 Ngô Thị Anh Thư MKT 403 E K30QTD

10 29204658242 Lê Thị Thanh Thúy MKT 403 E K29QTM

11 30204755923 Trần Thị Thủy Tiên MKT 403 E K30QTD

12 30204755926 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MKT 403 E K30QTD

13 29214654184 Võ Minh Triết MKT 403 E K29QTM

14 27202241682 Lê Tố Trinh MKT 403 E K28HP-QTM

15 29204659435 Huỳnh Thị Thanh Trúc MKT 403 E K29QTM

16 30214755931 Lê Minh Tuấn MKT 403 E K30QTD

17 30214755939 Nguyễn Huy Vũ MKT 403 E K30QTD

18 30204647478 Đỗ Ngọc Tường Vy MKT 403 E K30QDM

19 30205135330 Trần Đặng Yến Vy MKT 403 E K30QTD

20 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý MKT 403 E K27QTM

21 0 0 0 0 0 0
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